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        HƯỚNG DẪN 

THỦ TỤC VÀ QUY TRÌNH VAY VỐN

QUỸ TRỢ VỐN LĐLĐ TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Quyết định số 166/QĐ-TLĐ ngày 20/01/2015 về việc phê duyệt đề án của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thành lập “Quỹ trợ vốn  cho CNLĐ nghèo” tự tạo việc làm LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 41/QĐ-LĐLĐ ngày 05/03/2015 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về việc thành lập “Quỹ trợ vốn công nhân nghèo tự tạo việc làm LĐLĐ tỉnh Quảng ngãi”;
Căn cứ Quyết định số 750/QĐ-TTg  ngày 01/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với một số chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội;

Căn cứ Công văn số 829/TLĐ ngày 10/06/2015 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam “về việc điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với chương trình cho vay vốn giải quyết việc làm”;
Quỹ trợ vốn Liên đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn thủ tục, quy trình vay vốn thuộc Quỹ trợ vốn, như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG, SẢN PHẨM
 MỨC VÀ THỜI HẠN CHO VAY
1. Đối tượng cho vay:
1.1. Đối tượng

Đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng ngãi, có nhu cầu vay vốn để tổ chức hoạt động kinh tế tạo việc làm cho bản thân và thành viên trong gia đình tăng thu nhập; vay tu sửa nơi ở dột nát; mua sắm phương tiện sinh hoạt tối thiểu để cải thiện điều kiện sống.
 1.2. Điều kiện cho vay

Người vay vốn phải đảm bảo các điều kiện sau:
- Có năng lực hành vi, trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật;
- Tại thời điểm đề nghị Quỹ cho vay vốn đang tiếp cận được dịch vụ tín dụng chính thức nào khác;
- Có việc làm ổn định tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;
- Có đơn đề nghị Quỹ cho vay vốn, có cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích, hoàn trả tiền gốc, tiền lãi và tiết kiệm bắt buộc theo quy định của Quỹ, có văn bản tín chấp của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc Giám đốc doanh nghiệp và Công đoàn cơ sở. Nghiệp đoàn nghề cá nơi người xin vay vốn đang làm việc.
1.3. Nguyên tắc cho vay

- Người vay vốn phải thực hiện đầy đủ các thủ tục vay vốn và các quy định khác theo quy định của Quỹ.
- Người vay không phải thế chấp, cầm cố tài sản nhưng phải có cam kết bằng văn bản việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, hoàn trả đúng thời hạn cả gốc và lãi, chấp hành tiết kiệm bắt buộc theo quy định của Quỹ.    
- Vốn vay bị Quỹ thu hồi trước thời hạn ngay khi phát hiện người vay vốn sử dụng không đúng mục đích.

- Trường hợp người vay đủ điều kiện cho vay vốn nhưng Quỹ không đủ nguồn vốn cho vay thì Quỹ xét cho vay theo thứ tự ưu tiên sau:

+ Theo đối tượng vay: Cho CNVCLĐ nghèo là đoàn viên công đoàn, nghiệp đoàn vay trước, CNVCLĐ nghèo nhất trong số người có đơn xin vay vốn.

+ Theo mục đích sử dụng vốn vay quy định tại điểm 2.1 theo thứ tự ưu tiên mục đích sử dụng vốn vay từ trên xuống.
 2. Sản phẩm của Quỹ:
 Quỹ cung cấp các sản phẩm chủ yếu gồm:  Sản phẩm cho vay vốn; sản phẩm tiết kiệm bắt buộc; sản phẩm hỗ trợ phát triển cộng đồng.

2.1. Sản phẩm cho CNVCLĐ vay với các mục đích, gồm:

- Cho vay sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập cho gia đình người lao động nghèo.

- Cho vay cải thiện về nhà ở.

- Cho vay cải thiện phương tiện sinh hoạt.

2.2. Sản phẩm tiết kiệm bắt buộc đối với CNVCLĐ vay vốn

Tất cả mọi đối tượng tham gia vay vốn đều phải thực hiện tiết kiệm bắt buộc với mức 1% trên tổng số vốn được vay/ tháng trong suốt chu kỳ hoàn trả. Mục đích nhằm nâng cao ý thức tiết kiệm, tăng tích lũy cho bản thân và gia đình người vay vốn; Số tiền tiết kiệm này chỉ được rút khi người vay đã hoàn trả đủ vốn và lãi, đồng thời là một khoản để thế chấp trong thời hạn vay vốn.

2.3. Sản phẩm hỗ trợ phát triển cộng đồng

Nguồn kinh phí được hình thành từ tiền lãi khoản tiền tiết kiệm bắt buộc của người vay, để triển khai những hoạt động như: Hỗ trợ huấn luyện cho đối tượng biết quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý tài chính, hướng dẫn nghề cho đối tượng vay để tự tổ chức sản xuất, hỗ trợ những đối tượng vay vốn có con đang đi học mà hoàn cảnh rất khó khăn, tặng quà cho con đối tượng vay vốn vượt khó, học giỏi, tổ chức các hoạt động giao lưu giữa quỹ và đơn vị có người vay vốn của Quỹ…

3. Mức và thời hạn cho vay:
Tùy vào khả năng vốn hoạt động, quỹ quyết định mức cho vay cụ thể với từng món vay.

3.1. Vay sản xuất, kinh doanh

- Mức vay: Trong khoản từ 5.000.000đồng (Năm triệu đồng) đến 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

- Thời hạn cho vay: Tối đa 01 năm (12 tháng). Trường hợp người vay sau khi hoàn trả đủ vốn và lãi cho quỹ theo hợp đồng vay vốn, hoàn cảnh vẫn còn khó khăn mà có nhu cầu vay vốn tiếp thì được Quỹ xem xét cho vay tiếp theo hợp đồng mới.

- Lãi xuất: 0,55%/ tháng trên tổng số tiền ghi trên Hợp đồng vay vốn của Quỹ.

- Phương thức trả gốc và lãi: Trả góp theo tháng gồm: Khoản tiền gốc bằng số tiền vay ghi trên hợp đồng vay vốn chia cho số tháng vay vốn và khoản tiền lãi/ tháng của số tiền vay trên hợp đồng vay vốn.

3.2. Vay cải thiện về nhà ở, cơi nới, sửa chữa hoặc làm mới

- Mức vay: Trong khoản từ 10.000.000đồng (Mười triệu đồng) đến 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu).

- Thời gian cho vay: Tối đa 02 năm (24 tháng).

- Lãi suất: 0,55%/ tháng trên tổng số tiền ghi trên Hợp đồng vay vốn của Quỹ.

- Phương thức hoàn trả gốc và lãi: Trả góp theo tháng (quy định tại điểm 3.1 khoản 3 này).

3.3. Vay cải thiện  phương tiện sinh hoạt:

- Mức vay: Tối đa là 20.000.000đồng (Hai mươi triệu đồng).

- Thời gian cho vay: Tối đa là 02 năm (24 tháng).
- Lãi suất: 0,55%/ tháng trên tổng số tiền ghi trên Hợp đồng vay vốn của Quỹ.

- Phương thức hoàn trả gốc và lãi: Trả góp theo tháng (quy định tại điểm 3.1 khoản 3 này).

II. THỦ TỤC VÀ QUY TRÌNH VAY VỐN
1. Thủ tục vay vốn:
1.1. Người xin vay vốn tự viết đơn theo mẫu (mẫu số 01/QTV) của Quỹ trợ vốn, có xác nhận của thủ trưởng và công đoàn đơn vị (03 đơn).
1.2. Bản phô tô chứng minh nhân dân của người vay vốn (01 bản) hợp đồng lao động (phôtô có đóng dấu) trên 01 năm, sao kê bảng lương (05 tháng liên tục)
2. Quy trình vay vốn:
2.1. Sau khi nhận đơn của người vay vốn, công đoàn cơ sở tổng hợp các đơn xin vay vốn (mẫu số 02/QTV), ký tên đóng dấu gửi công đoàn cấp trên trực tiếp, nếu công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh thì gửi về Quỹ trợ vốn (03 bản).
2.2. Ban Chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (LĐLĐ TP, huyện, CĐ ngành và tương đương, CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh), trực tiếp thẩm định tổng hợp danh sách người xin vay vốn của Ban Chấp hành công đoàn cơ sở gửi lên (mẫu số 03/QTV). Đồng thời có văn bản gửi Quỹ trợ vốn đề nghị xét duyệt đơn của những người xin vay vốn thuộc đơn vị đang quản lý (02 bản).
2.3. Bản tổng hợp danh sách cá nhân xin vay vốn của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được Quỹ trợ vốn chấp thuận, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở phải ký cam kết trách nhiệm bảo lãnh cho người vay vốn (mẫu số 04/QTV).
2.4. Quỹ trợ vốn LĐLĐ tỉnh thẩm định hồ sơ, phê duyệt mức vay, hướng dẫn ký hợp đồng vay: hợp đồng trách nhiệm với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; hợp đồng trách nhiệm với công đoàn cơ sở; hợp đồng vay vốn với từng CNVCLĐ, (mẫu số 05, 06 và 07/QTV); tổ chức giao vốn cho người vay, có sự giam sát, chứng kiến của Ban chấp hành công đoan cơ sở có người vay vốn.
3. Xét duyệt cho vay:
3.1. Xét duyệt hồ sơ vay vốn
- Trước khi xét duyện hồ sơ vay vốn, nhân viên tín dụng cần nắm rõ những thông tin về người vây vốn như thu nhập, thời gian công tác, vị trí công tác.
- Nhân viên tín dụng phải kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ vay vốn, đảm bảo các nội dung trong giấy đề nghị vay vốn và các giấy tờ khác được ghi đầy đủ, chính xác và hợp lệ trước khi ký đề xuất trình Giám Đốc, Phó Giám Đốc duyệt vay.
- Giám Đốc hoặc phó Giám Đốc chịu trách nhiệm kiểm tra, thẩm định lại hồ sơ tín dụng (nếu thấy cần thiết).
3.2. Lập hồ sơ giao vốn
- Dựa vào hồ sơ vay vốn đã được Giám đốc hoặc phó Giám đốc Quỹ duyệt, nhân viên tín dụng chuyển danh sách cho vay sang kế toán để làm thủ tục chi tiền vay.
4. Giao vốn:
4.1. Thông báo giao vốn

Nhân viên tín dụng phải thông báo đến Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc CNVLĐ thời gian và địa điểm giao vốn để BCH CĐCS thông báo cho người vay vốn, nhắc nhở người vay vốn mang theo giấy chứng minh nhân dân khi đi nhận vốn (thời gian thông báo trước ngày giao vốn ít nhất 01 ngày)
4.2. Tập huấn giao vốn.
Trong buổi tập huấn nhân viên tín dụng đặc biệt đến các nội dung:
- Các quy định của Quỹ liên quan đến hoạt động tín dụng - tiết kiệm;
- Quỹ không thu bất kỳ khoản phí nào và BCH CĐCS không lồng ghép vào chương trình của Quỹ để thu các loại phí khác;
- Số tiền vốn, lãi và tiết kiệm bắt buộc hoàn trả mỗi kỳ, người vay vốn nộp tiền cho Ban Chấp hành CĐCS và BCH CĐCS nộp tiền cho nhân viên của Quỹ;
- Hướng dẫn thành viên BCH CĐCS ghi chép, cập nhật và bảo quản sổ sách.
4.3. Giao vốn
- Khi tham gia giao vốn vay có ít nhất hai nhân viên trở lên. Nhân viên tín dụng quản lý đơn vị trực tiếp ký nhận vào phiếu chi, nhận tiền và giao tiền cho người vay vốn, nhân viên hổ trợ có trách nhiệm kiểm tra CMND, cho người vay vốn ký tên vào danh sách cho vay và hơp đồng vay vốn, đối chiếu với chữ ký trong giấy đề nghị vay vốn.
- Công đoàn cấp trên, CĐ cơ sở giám sát trong khi giao vốn.

- Không cho nhận vốn thay. 
- Lập biên bản giao vốn.
4.4. Hoàn tất giao vốn vay, chuyển hồ sơ lưu trữ
- Sau khi hoàn tất giao vốn, nhân viên tín dụng kiểm tra đảm bảo hồ sơ đầy đủ chuyển văn thư lưu trữ.

5. Thu hồi vốn vay và giám sát đánh giá:
5.1. Thu hồi vốn, lãi tiết kiệm
- Theo định kỳ đã thỏa thuận, người vay vốn có trách nhiệm nộp tiền hoàn trả cho Ban Chấp hành CĐCS và nhân viên quỹ trưc tiếp thu hồi tiền hoàn từ BCH CĐCS. Quỹ trợ vốn có thể thỏa thuận để BCH CĐCS nộp tiền tại trụ sở của Quỹ.

- Ghi chép và ký nhận/giao đầy đủ vào phiếu theo dõi quá trình hoàn trả và thu nộp tiền.

- Khi phát sinh nợ quá hạn, nhân viên tín dụng phải cùng với công đoàn cấp trên cơ sở và BCH CĐCS đối chiếu, tìm hiểu nguyên nhân và giải quyết nợ quá hạn.

5.2. Giám sát mục đích sử dụng vốn
- Nhân viên tín dụng phối hợp với công đoàn cấp trên cơ sở, Ban chấp hành CĐCS giám sát, nhắc nhở người vay vốn sử dụng vốn đúng mục đích.

5.3. Đánh giá hoạt động vay vốn của CNVCLĐ và đề xuất tái vay

- Nhân viên tín dụng báo cáo với Giám Đốc, Phó Giám đốc về tình hình sử dụng vốn vay của cán bộ công nhân viên vay vốn, đề xuất với Giám Đốc, Phó Giám đốc Quỹ giải quyết những vấn đề phát sinh, và giải quyết tái vay cho CNVC Lao động.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 1. Đối với Công đoàn cấp trên cơ sở:

 1.1. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có trách nhiệm lựa chọn, hướng dẫn, tổ chức cho vay đúng đối tượng, đúng mục đích và sử dụng vốn có hiệu quả kinh tế và xã hội, tạo việc làm mới, góp phần làm giảm áp lực về việc làm trong CNVC Lao động và toàn xã hội.

1.2. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chịu trách nhiệm về tính chính xác khi thẩm định danh sách của người vay vốn.

1.3. Có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn vốn, đôn đốc công đoàn cơ sở thu và nộp tiền theo đúng thời gian quy định về Quỹ.

2. Đối với Công đoàn cơ sở:

2.1. Hàng tháng căn cứ vào thời hạn trên hợp đồng trách nhiệm, công đoàn cơ sở có trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở và thu tiền của người vay tại cơ sở mình theo danh sách trong bản theo dõi kèm theo hợp đồng trách nhiệm.

2.2. Bảng thu tiền gốc, lãi, tiết kiệm bắt buộc hàng tháng (theo mẫu) phải có đầy đủ chữ ký của người nộp tiền.

2.3. Sau khi người vay đã nộp đầy đủ, công đoàn cơ sở có trách nhiệm chuyển tiền vào tài khoản của Quỹ trợ vốn LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi (số tài khoản: 5701.0000.788888) mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi  hoặc nộp trực tiếp tiền mặt + chứng từ gốc về Quỹ (tại trụ sở Số 64 Hùng vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng ngãi)

2.4. Nếu cơ sở có người vay trả trước hạn thì phải thông báo về Quỹ hoặc công đoàn cấp trên cơ sở ít nhất 05 ngày trước thời hạn thu hàng tháng và người vay đó phải làm đầy đủ các thủ tục tất toán hợp đồng.

3. Đối với công nhân, viên chức, lao động nghèo vay vốn:
3.1. Người vay vốn có thể tất toán hợp đồng trước thời hạn (với điều kiện hợp đồng đó đã thực hiện tối thiểu 05 tháng liên tục của chu kỳ vay) và báo về công đoàn cơ sở nơi người lao động công tác.
3.2. Người vay vốn trả quá hạn, lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay.
Để Quỹ trợ vốn tỉnh Quảng Ngãi hoạt động có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vay vốn của CNVCLĐ nghèo đúng theo quy định; Quỹ trợ vốn Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các cấp Công đoàn khi triển khai cần lưu ý một số nội dung sau:

- Nghiên cứu, quán triệt chủ trương cho vay vốn của Liên đoàn Lao động tỉnh tới các tổ, nhóm công nhân và người vay vốn.

- Truyền đạt nội dung hướng dẫn thủ tục, quy trình thực hiện vay vốn từ Quỹ trợ vốn tới công nhân, viên chức, lao động, đưa ra công khai và chọn đối tượng được vay đúng quy định, có cam kết.

- Chọn thành viên có năng lực, nghiệp vụ để giúp Ban Chấp hành công đoàn theo dõi chỉ đạo thực hiện có kết quả. Tổ chức trao đổi kinh nghiệm làm kinh tế gia đình trong những người vay vốn.

- Nghiêm túc thực hiện đầy đủ thủ tục, quy trình các bước tiến hành vay và thu hồi vốn theo quy định của Quỹ trợ vốn.

-  Định kỳ 02 tháng, 04 tháng tổ chức kiểm tra, nắm bắt kết quả hoạt động làm kinh tế gia đình của các thành viên được vay vốn, những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng vay vốn để phản ánh về Quỹ trợ vốn.

Quá trình thực hiện có vướng mắc, thông tin về Quỹ trợ vốn Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng ngãi để được hướng dẫn.
Nơi nhận:                                                                                                GIÁM ĐỐC 

- Thường trực LĐLĐ tỉnh (Báo cáo);
- Các ban, đơn vị sự nghiệp LĐLĐ tỉnh;    Phối hợp
- LĐLĐ huyện, TP, CĐ ngành và               thực hiện                                     (Đã ký)            
  tương đương;
          

- CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh;                 

- Hội đồng của Quỹ;                                                                               
- Ban kiểm soát Quỹ;   Báo cáo                                                                Nguyễn Đồng
- Lưu VT-QTV.
Mẫu: 01/QTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________
                                                                                                  .......................................ngày................tháng.............năm 201.....
ĐƠN XIN VAY VỐN/CAM KẾT TRẢ NỢ

         Kính gửi: Quỹ trợ vốn Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi

Họ và tên người vay:................................................................................  Nam .....................Nữ....................................

Ngày, tháng, năm sinh: ...............................................................................................................................................................
Số CMND: ..................................................Cấp ngày:................................... Tại:..................................................................

Hộ khẩu thường trú: .......................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

Nơi ở hiện nay:........................................................................................................................................................................................

Đơn vị công tác/Công đoàn cơ sở:....................................................................................................................................

Nghề nghiệp:.............................................................................................................................................................................................
Điện thoại: CQ...............................................NR...............................................DĐ....................................................................
Mức thu nhập (lương, phụ cấp và thu nhập khác):.........................................................................................
Sau khi nghiên cứu Hướng dẫn thủ tục, quy trình vay vốn của Quỹ trợ vốn Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi. Tôi làm đơn này xin được vay vốn, cụ thể như sau:
- Mức vay: ................................................. Bằng chữ: ....................................................................................................................

- Thời gian vay: ..................................................................................................................................................................
- Mục đích sử dụng: ........................................................................................................................................................................

- Phương thức hoàn trả: Hàng tháng trả 1 phần vốn, lãi vay và 1% tiết kiệm bắt buộc của vốn vay ban đầu.
* Tôi xin cam kết:
- Sử dụng vốn vay đúng mục đích, hoàn trả vốn, lãi vay đầy đủ, đúng hạn và trích lại 1%/tháng/vốn vay để tiết kiệm cho bản thân.
- Hoàn tất việc trả vốn và lãi vay còn lại trước khi thay đổi công tác hoặc chấm dứt hợp đồng lao động với đơn vị.
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc vay vốn của mình.
	   LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ XÁC NHẬN

                    (Ký tên, đóng dấu)


	           NGƯỜI LÀM ĐƠN

                 (Ký, ghi rõ họ tên)




   QUỸ TRỢ VỐN LĐLĐ TỈNH QUẢNG NGÃI                                                                                                                           Mẫu số: 02/QTV 

CÔNG ĐOÀN: ………………………………………………………………..
BẢN TỔNG HỢP DANH SÁCH NGƯỜI VAY VỐN

QUỸ TRỢ VỐN CNVCLĐ NGHÈO LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                                                                                                                                                                 Đơn vị tính: đồng
	TT
	Họ và tên người vay
	Nghề nghiệp
	Mức thu nhập/tháng
	Mục đích sử dụng
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	Tổng cộng
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                                                                                             …………..……………………, ngày…..……tháng…..……năm 201……
           THẨM ĐỊNH                               XÁC NHẬN CỦA                    CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ                   NGƯỜI TỔNG HỢP

   CĐ CẤP TRÊN CƠ SỞ                   LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ                         (Ký tên, đóng dấu)

         (Ký tên, đóng dấu)                                (Ký tên, đóng dấu)    
            QUỸ TRỢ VỐN LĐLĐ TỈNH QUẢNG NGÃI                                                                                                                      Mẫu số: 03/QTV 

LĐLĐ, CĐ NGÀNH: ………………………………………………………………..
BẢN TỔNG HỢP DANH SÁCH NGƯỜI VAY VỐN

QUỸ TRỢ VỐN CNVCLĐ NGHÈO LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH 
                                                                                                                                                                                                                                     Đơn vị tính: đồng

	TT
	Họ và tên người vay
	Đơn vị công tác
	Nghề nghiệp
	Mức thu nhập/tháng
	Mục đích sử dụng
	Mức đề nghị vay
	Mức vay được duyệt 
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	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	


                           NGƯỜI TỔNG HỢP                                                                         …………..……………………, ngày…..……tháng…..……năm 201……
                                                                                                                                                        TM. BAN THƯỜNG VỤ





                                                                             Mẫu số: 04/QTV

	 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                 Quảng Ngãi, ngày...........tháng ........năm 201...


GIẤY CAM KẾT BẢO LÃNH BẰNG TÍN CHẤP
Kính gửi:   Quỹ trợ vốn Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi 
Căn cứ Quyết định số 41/QĐ-LĐLĐ ngày 05/3/2015 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi về việc thành lập “Quỹ trợ vốn công nhân, viên chức, lao động nghèo Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi”;

Căn cứ Quyết định số 94/QĐ-TLĐ ngày 25/5/2015 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về việc ban hành Quy chế tạm thời quản lý tài chính, tài sản “Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi”;
Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-TLĐ ngày 25/5/2015 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động “Quỹ trợ vốn  CNVCLĐ nghèo LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi”; 
Căn cứ vào danh sách đề nghị vay vốn của:......................................................................................
..........................................................................................xin được cam kết.

Tôi tên:.................................................Nam/nữ:..............ngày, tháng, năm sinh:...............................
Là Giám đốc (Thủ trưởng) đơn vị:..........................................................................................................
Số CMND: .........................................Ngày cấp: ...............................Nơi cấp:..........................................

Địa chỉ thường trú:.............................................................................................................................................

Nghề nghiệp hiện tại: ..............................................................................Điện thoại:................................

Quan hệ với người bảo lãnh:......................................................................................................................
Tôi xin cam kết bảo lãnh vay vốn với Quỹ
1. Nhất trí đứng ra bảo lãnh bằng tín chấp cho ông bà: ..........................................................................
CNVCLĐ của .................................................................................................................................................... nhận vốn vay tại Quỹ trợ vốn Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi. (có danh sách kèm theo)
2. Số tiền vay vốn do:......................................................................................bảo lãnh là: .............................................. 

Bằng chữ:  ...................................................................................................................................................................................................
3. Tôi cam kết có trách nhiệm đôn đốc CNVCLĐ của..............................................................................

................................................................................ sử dụng vốn vay đúng mục đích, hoàn trả đầy đủ nợ vay (cả gốc và lãi) đúng thời hạn. Nếu CNVCLĐ của ...................................................................................... không trả nợ đúng hạn, chúng tôi chịu trách nhiệm trả nợ vay cho Quỹ trợ vốn Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi đúng thời hạn theo quy định.




                                                                            ĐẠI DIỆN BÊN BẢO LÃNH

                                                                                                     (Ký tên, đóng dấu) 









                              Mẫu số: 05/QTV

	LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG NGÃI

QUỸ TRỢ VỐN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
      
Quảng Ngãi,  ngày ……  tháng……năm 201...


HỢP ĐỒNG TRÁCH NHIỆM
Số:................/CĐCTCS - QTV
Căn cứ Quyết định số 41/QĐ-LĐLĐ ngày 05/3/2015 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi về việc thành lập “Quỹ trợ vốn công nhân, viên chức, lao động nghèo Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi”;

Căn cứ Quyết định số 94/QĐ-TLĐ ngày 25/5/2015 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về việc ban hành Quy chế tạm thời quản lý tài chính, tài sản “Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi”;
Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-TLĐ ngày 25/5/2015 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động “Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi”; 

Căn cứ vào đơn vay vốn và đề suất của Công đoàn cơ sở.

Hôm nay vào lúc:...................giờ:................ ngày .................tháng................. .năm 201.....

Tại: Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi

Bên A: Quỹ trợ vốn Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi:
Đại diện ông (Bà):    TRẦN DUY NGỌC
Chức vụ:                        Phó Giám đốc
Địa chỉ:     64 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại:           055.3819919  -  055.3819929

Số tài khoản:              5701.0000.788888

Tại Ngân hàng:  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Quảng Ngãi.

Bên B: Công đoàn cấp trên cơ sở:
Đại diện ông (Bà): ..........................................................................................................................................................................
Chức vụ: .....................................................................................................................................................................................................
Đơn vị: ..........................................................................................................................................................................................................
Địa chỉ: ........................................................................................................................................................................................................
Điện thoại: ................................................................................................................................................................................................
Cùng nhau thoả thuận các điều đ​ược ghi d​ưới đây:
I. Trách nhiệm của bên A:
1. Giới thiệu các sản phẩm cho vay, phương thức hoàn trả, lãi suất vay theo từng thời điểm; 

        2. Hướng dẫn thủ tục, quy trình thực hiện việc vay và hoàn trả vốn vay;

        3. Phối hợp với bên B kiểm tra, giám sát việc sử dụng và hoàn trả vốn vay; 

        4. Thời gian giải ngân và thu hồi vốn được ấn định hàng tháng (ngày ấn định là ngày ký kết hợp đồng).

        II. Trách nhiệm của bên B

        1. Hướng dẫn các công đoàn cơ sở trực thuộc lựa chọn người vay đảm bảo độ tin cậy, có mục đích sử dụng hợp pháp và có khả năng hoàn trả;
        2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác khi thẩm định danh sách của người vay vốn;
        3. Chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay, đôn đốc các công đoàn cơ sở thực hiện việc hoàn trả vốn vay đúng tiến độ và thời gian quy định như hợp đồng đã ký;
        4. Bố trí địa điểm, thông báo lịch giải ngân tới công đoàn cơ sở, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo việc giải ngân được thuận tiện, an toàn. Chịu trách nhiệm thu hồi việc hoàn trả vốn vay từ CĐCS nộp về Quỹ trợ vốn LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi.
        Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã ghi trong hợp đồng. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, phát sinh, thay đổi, hai bên cùng bàn bạc, thống nhất bằng văn bản mới có giá trị.
        Hợp đồng có giá trị thi hành kể từ ngày ký và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

	ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký tên, đóng dấu)
	                ĐẠI DIỆN BÊN B

                (Ký tên, đóng dấu)










                               Mẫu số: 06/QTV

	LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG NGÃI

QUỸ TRỢ VỐN

                     

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


      Quảng Ngãi,  ngày ……  tháng……năm 201.....


HỢP ĐỒNG TRÁCH NHIỆM
Số:......................../CĐCS – QTV
Căn cứ Quyết định số 41/QĐ-LĐLĐ ngày 05/3/2015 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi về việc thành lập “Quỹ trợ vốn công nhân, viên chức, lao động nghèo Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi”;
Căn cứ Quyết định số 94/QĐ-TLĐ ngày 25/5/2015 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về việc ban hành Quy chế tạm thời quản lý tài chính, tài sản “Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi”;
Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-TLĐ ngày 25/5/2015 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động “Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi”; 
Căn cứ vào đơn vay vốn và đề suất của Công đoàn cơ sở.

Hôm nay vào lúc:...................giờ:................ ngày .................tháng................. .năm 201.....

Tại: Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi

Bên A: Quỹ trợ vốn Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi

Đại diện ông (Bà):       TRẦN DUY NGỌC
Chức vụ:                         Phó Giám đốc
Địa chỉ:      64 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại:             055.3819919  -  055.3819929

Số tài khoản:               5701.0000.788888

Tại Ngân hàng:  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Quảng Ngãi.

Bên B: Công đoàn cơ sở:
Đại diện ông (Bà): ..........................................................................................................................................................................
Chức vụ: ......................................................................................................................................................................................................
Đơn vị: ..........................................................................................................................................................................................................
Địa chỉ: ........................................................................................................................................................................................................
Điện thoại: ................................................................................................................................................................................................
Cùng nhau thoả thuận các điều đ​ược ghi d​ưới đây:
I. Trách nhiệm của bên A:

1. Cho bên B vay, cụ thể:

1.1. Tổng số tiền vốn vay: .....................................................................................................................................................
Số tiền bằng chữ: ..............................................................................................................................................................................

1.2. Tổng số ng​ười đ​ược vay:....................... ng​ười

1.3. Thời gian vay vốn: ............tháng (từ ngày........../ ........./201.......đến ngày........../............/ 201......)

1.4. Hình thức cho vay: Tiền mặt trao trực tiếp ng​ười vay.

2. H​ướng dẫn thủ tục, quy trình thực hiện việc hoàn trả vốn vay.
3. Phối hợp với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở kiểm tra, giám sát việc hoàn trả vốn vay.
II. Trách nhiệm của bên B
1. Cam kết không cho ng​ười ngoài đơn vị, ngư​ời chuẩn bị chuyển công tác, nghỉ công tác hoặc chấm dứt hợp đồng lao động đư​ợc làm thủ tục vay vốn.
2. Đôn đốc thực hiện việc hoàn trả toàn bộ vốn và lãi vay còn lại tr​ước khi  ng​ười vay nghỉ chuyển công tác, nghỉ công tác hoặc chấm dứt hợp đồng lao động với đơn vị.
3. Cử ng​ười làm nhiệm vụ cộng tác viên tín dụng tại cơ sở, cụ thể:
- Thu vốn, lãi vay và tiết kiệm bắt buộc từ ng​ười vay.
- Nộp tiền về Quỹ trợ vốn Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi đúng hạn (không quá 03 ngày so với thời hạn ghi trong hợp đồng của người vay vốn)
4. Hình thức thanh toán:
Nộp tiền mặt trực tiếp (hoặc chuyển khoản) về Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi từ ngày ................ đến ngày ................ hàng tháng.
5. Trong tr​ường hợp có những thiệt hại do nguyên nhân chủ quan của ng​ười vay, của công đoàn cơ sở gây ra thì các cá nhân, tập thể nêu trên phải bồi hoàn và bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã ghi trong hợp đồng. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn v​ướng mắc, phát sinh, thay đổi, hai bên cùng bàn bạc, thống nhất bằng văn bản mới có giá trị.
Hợp đồng có giá trị thi hành kể từ ngày ký và đ​ược lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như​ nhau, bên A giữ 01 bản, bên B giữ 01 bản và Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở giữ 01 bản.

	ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký tên, đóng dấu)

	           ĐẠI DIỆN BÊN B

         (Ký tên, đóng dấu)










                                  Mẫu số: 07/QTV

	LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG NGÃI

QUỸ TRỢ VỐN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
      
Quảng Ngãi,  ngày ……  tháng……năm 201...


HỢP ĐỒNG VAY VỐN

Số:................./HĐVV-QTV

Căn cứ Quyết định số 41/QĐ-LĐLĐ ngày 05/3/2015 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi về việc thành lập “Quỹ trợ vốn công nhân, viên chức, lao động nghèo Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi”;
Căn cứ Quyết định số 94/QĐ-TLĐ ngày 25/5/2015 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về việc ban hành Quy chế tạm thời quản lý tài chính, tài sản “Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi”;
Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-TLĐ ngày 25/5/2015 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động “Quỹ trợ vốn  CNVCLĐ nghèo LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi”; 
Căn cứ vào đơn vay vốn và đề suất của Công đoàn cơ sở.

Hôm nay vào lúc:...................giờ:................ ngày .................tháng................. .năm 201.....

Tại: Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi

Bên A: Quỹ trợ vốn Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi

Đại diện ông (Bà):    TRẦN DUY NGỌC
Chức vụ:                         Phó Giám đốc
Địa chỉ:     64 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại:           055.3819919  -  055.3819929

Số tài khoản:               5701.0000.788888

Tại Ngân hàng:  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Quảng Ngãi.

Bên B: Ng​ười vay vốn

Đại diện ông (Bà): ..........................................................................................................................................................................
Chức vụ: ......................................................................................................................................................................................................
Đơn vị: ..........................................................................................................................................................................................................
Địa chỉ: ........................................................................................................................................................................................................
Điện thoại: ................................................................................................................................................................................................
Cùng nhau thoả thuận các điều đ​ược ghi d​ưới đây:
I. Trách nhiệm của bên A:

- Cho bên B vay:
+ Số tiền:............................................Bằng chữ:...................................................................................................................................                              + Lãi suất:..........................tháng.
+ Thời gian vay:........................tháng (Bắt đầu từ ngày …......../…........../201....... đến ngày …......../…......... /201.........  )

- Thu hồi vốn vay khi bên B sử dụng vốn vay không đúng mục đích.
- Hoàn trả tiền tiết kiệm bắt buộc cho ng​ười vay khi kết thúc thời gian vay vốn.
II. Trách nhiệm của bên B.
- Sử dụng vốn vay đúng mục đích.
- Hàng tháng hoàn trả vốn, lãi vay và tiết kiệm bắt buộc đầy đủ, đúng hạn định kỳ vào ngày …............. cho đến ngày……........... về công đoàn cơ sở.

CỤ THỂ NHƯ SAU:
	TT
	Nội dung
	Số tiền phải trả kỳ tháng:

	1
	Tiền gốc vay:
	

	2
	Tiền lãi vay:
	

	3
	Tiền tiết kiệm bắt buộc:
	

	Tổng cộng
	


Số tiền bằng chữ: ...................................................................................................................................................................................
- Số tiền lãi vay của các kỳ tháng tiếp theo đư​ợc tính:................% x (tổng số vốn vay – trừ số vốn đã hoàn trả).

- Trong trư​ờng hợp trả quá hạn, lãi suất nợ quá hạn đ​ược tính bằng 130% lãi suất khi cho vay; trư​ờng hợp có nhu cầu trả tr​ước hạn, ng​ười vay phải thực hiện tối đa 05 tháng liên tục của chu kỳ vay.


Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã ghi trong hợp đồng. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn v​ướng mắc, phát sinh, thay đổi, hai bên cùng bàn bạc, thống nhất bằng văn bản.


Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký và đư​ợc lập thành 03 bản có giá trị pháp lý nh​ư nhau, bên A giữ  01 bản, bên B giữ  01 bản và công đoàn cơ sở giữ  01 bản. 
ĐẠI DIỆN BÊN A                                                        ĐẠI DIỆN BÊN B

  (Ký tên, đóng dấu)                                                                            (Ký ghi rõ họ tên)
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